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STT Họ và tên Ngành tốt nghiệp 
Năm 2012 
1 Đặng Thị Thanh Thủy Vật lý 
2 Nguyễn Việt Tuyên Vật lý 
3 Nguyễn Hồng Vinh Hóa học 
4 Trương Đình Đức Hóa học 
5 Trương Thị Tố Chinh Hóa học 
6 Phạm Hồng Quân Hóa học 
7 Vũ Bá Dũng Vật lý 
8 Trịnh Thị Loan Vật lý 
9 Nguyễn Trọng Nghĩa Hóa học 
10 Nguyễn Tất Thắng Toán học 
11 Phạm Hoàng Chơn Toán học 
12 Nguyễn Thị Kim Dung Hóa học 
13 Đinh Xuân Thành Địa chất 
14 Phạm Văn Trường Địa lý 
15 Bùi Thị Kim Anh Khoa học môi trường 
16 Nguyễn Thị Hồng Loan Sinh học 
17 Tạ Ngọc Ánh Toán học 
18 Nguyễn Chí Liêm Toán học 
19 Vũ Đình Ngọ Hóa học 
20 Vũ Nhật Huy Toán học 
21 Nguyễn Thị Thúy Hằng Địa lý 
22 Nguyễn Thị Thu Huyền Toán học 
23 Nguyễn Thị Mai Sinh học 
24 Bùi Thị Giang Toán học 
25 Trần Thị Thanh Nhàn Địa chất 
26 Trần Đăng Quy Địa chất 
27 Nguyễn Ngọc Đỉnh Vật lý 
28 Phạm Bích Hiên Sinh học 
29 Hà Thị Bích Ngọc Sinh học 
30 Nguyễn Tiến Dũng Toán học 
31 Đỗ Đức Thuận Toán học 
32 Nguyễn Thanh Hồng Toán học 
32 Hoàng Thị Lý Hóa học 
33 Nguyễn Thị Kim Thường Hóa học 
34 Hoàng Đình Triển Vật lý 
35 Trần Minh Hiếu Vật lý 

Năm 2013 
1 Ngô Văn Giới Khoa học môi trường 
2 Hoàng Thị Hương Huế Hóa học 
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3 Phạm Thị Hà Thanh Hóa học 
4 Nguyễn Huy Hoàng Toán học 
5 Nguyễn Thị Bích Hường Hóa học 
6 Nguyễn Công Thuận Địa chất 
7 Vũ Văn Khải Vật lý 
8 Phan Thị Tuyết Mai Hóa học 
9 Vũ Thị Hậu Hóa học 
10 Nguyễn Thị Sơn Hóa học 
12 Lê Hoàng Sơn Toán học 

13 Nguyễn Thanh Quang Toán học 

14 Ngô Đình Sáng Vật lý 
15 Lê Diên Thân Hóa học 
16 Nguyễn Thị Thu Thủy Sinh học 
17 Đỗ Thị Vinh An Sinh học 
18 Ngô Thanh Dung Vật lý 
19 Nguyễn Hữu Tuyên Địa chất 
20 Trần Văn Tính Hóa học 
21 Trần Thị Quỳnh Hoa Vật lý 
22 Cao Văn Chung Toán học 

23 Phan Đức Tuấn Toán học 

24 Võ Thị Việt Dung Hóa học 

25 Nguyễn Thị Lụa Hóa học 

26 Nguyễn Họa Mi Hóa học 

27 Lê Thanh Sơn Hóa học 

Năm 2014 
1 Lưu Việt Hưng Khoa học môi trường 
2 Nguyễn Song Tùng Khoa học môi trường 
3 Nguyễn Thị Bích Nguyệt Khoa học môi trường 
4 Trần Thị Tuyết Thu Khoa học môi trường 
5 Nguyễn Thị Lan Anh Sinh học 
6 Ngô Xuân Nam Sinh học 
7 Nguyễn Huy Nam Sinh học 
8 Nguyễn Bá Minh Địa chất 
9 Nguyễn Văn Hiếu Vật lý 
10 Công Thanh Khí tượng và khí hậu học 
11 Nguyễn Thị Thu Hà Hóa học 
12 Võ Thị Mỹ Nga Hóa học 
13 Nguyễn Đình Nguyên Địa chất 
14 Nguyễn Minh Nguyệt Địa lý 
15 Bùi Thị Thu Địa lý 
16 Phạm Thị Tuyết Nhung Vật lý 
17 Nguyễn Thị Thanh Vân Vật lý 
18 Trần Quang Hải Hóa học 
19 Trương Văn Hạnh Sinh học 
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20 Nguyễn Thanh Tuấn Sinh học 
21 Trần Anh Tuấn Địa lý 
22 Hoàng Thị Hồng Liên Sinh học 
23 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Sinh học 
24 Lê Văn Dũng Toán học 
25 Nguyễn Thị Ngọc Lệ Hóa học 
26 Đỗ Xuân Tùng Cơ học 
27 Nguyễn Quang Tuấn Địa lý 
28 Trương Thị Huệ Sinh học 
29 Đào Thị Nhung Hóa học 
30 Đặng Quyết Thắng Toán học 
31 Trần Thiện Cường Khoa học môi trường 
32 Cấn Anh Tuấn Khoa học môi trường 
33 Trần Thị Thanh Huyền Sinh học 
34 Nguyễn Thanh Bình Vật lý 
35 Lê Thái Hưng Vật lý 
36 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Hóa học 
37 Lương Văn Việt Vật lý 
38 Lê Thế Hoài Hóa học 
39 Vũ Tiến Việt Toán học 
40 Nguyễn Khắc Long Khoa học môi trường 
41 Nguyễn Thành Nam Sinh học 
42 Trần Thị Phả Khoa học môi trường 
43 Lê Thị Thanh Thúy Hóa học 
44 Mạc Đình Thiết Hóa học 

Năm 2015 
1 Nguyễn Thị Thủy Vật lý 
2 Phạm Thu Thùy Sinh học 
3 Vũ Minh Trang Hóa học 
4 Trần Thị Thanh Nhàn Hóa học 
5 Nguyễn Thị Thanh Hà Vật lý 
6 Nguyễn Thị Thế Nguyên Khoa học môi trường 
7 Lê Thị Hoàng Yến Sinh học 
8 Mai Thị Đàm Linh Sinh học 
9 Trịnh Thị Minh Hằng Toán học 
10 Nguyễn Mạnh Tiến Hóa học 
11 Lê Thị Minh Phương Địa lý 
12 Nguyễn Thị Hoa Mai Hóa học 
13 Vũ Tiến Dũng Toán học 
14 Lê Thị Thu Phương Vật lý 
15 Đỗ Huy Dương Khí tượng 
16 Nguyễn Hữu Huấn Khoa học môi trường 
17 Dương Ngọc Toàn Hóa học 
18 Trịnh Viết Dược Toán học 
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19 Nguyễn Thị Huyền Địa lý 
20 Trần Thị Tuyết Địa lý 
21 Nguyễn Thị Thu Cúc Địa chất 
22 Lê Quang Thảo Vật lý 
23 Nguyễn Thị Kim Giang Hóa học 
24 Tạ Công Sơn Toán học 
25 Vũ Ngọc Toán Hóa học 
26 Nguyễn Ngọc Anh Địa chất 
27 Hoàng Thanh Đức Hóa học 
28 Trần Tuấn Ngọc Địa lý 
29 Lê Hoài Nga Địa chất 
30 Phạm Thị Việt Anh Khoa học môi trường 
31 Phạm Thanh An Địa lý 
32 Nghiêm Xuân Trường Hóa học 
33 Nguyễn Thu Thủy Toán học 
34 Nguyễn Trường Thanh Toán học 
35 Lê Khả Hòa Cơ học 
36 Vũ Hoài Nam Cơ học 
37 Bùi Đình Hợi Vật lý 
38 Phạm Thế Tân Vật lý 
39 Trương Ngọc Kiểm Sinh học 
40 Cao Vũ Hưng Hóa học 
41 Trần Thị Kim Tĩnh Khoa học môi trường 
42 Trần Thị Sao Mai Sinh học 
43 Võ Văn Hòa Khí tượng học 
44 Phạm Văn Khánh Toán học 
45 Phạm Kiên Cường Sinh học 
46 Phạm Thế Anh Toán học 
47 Ngô Thị Thùy Dương Khoa học môi trường 
48 Bùi Vũ Anh Toán học 
49 Cấn Thu Văn Thủy văn 
50 Nguyễn Gia Như Toán học 
51 Lê Thị Thanh Hương Sinh học 
52 Triệu Tiến Sang Sinh học 
53 Phạm Hương Thảo Vật lý 
54 Lê Thị Thanh Thủy Sinh học 

55 Nguyễn Đình Thái Địa lý 
56 Phạm Văn Thìn Vật lý 
57 Lê Đắc Nhường Toán học 
 




